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Bài 1: Tìm quan hệ từ và cặp quan hệ từ trong đoạn trích sau và nêu rõ tác dụng 

của chúng: 

         Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, 

chăm chỉ học tập, còn Vạc lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi mà Vạc 

chẳng nghe. Nhờ chăm chỉ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 2: Chọn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ để điền vào chỗ trống trong từng câu: 

nhưng, còn, và, hay, nhờ, nếu....thì, với 

a. Chỉ ba tháng sau, ...... siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp. 

b. Ông tôi đã già ...... không một ngày nào ông quên ra vườn. 

c. Tấm rất chăm chỉ ..... Cám thì lười biếng. 

d. Mình cầm lái ..... cậu cầm lái. 

e. Mây tan......mưa tạnh dần. 

f. Bố muốn con đến trường .... lòng hăng say..... niềm phấn khởi. 

g. ......phong trào học tập ấy bị ngừng lại.....nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh 

ngu dốt, trong sự dã man 

Bài 3: Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: của, để, do, bằng, với, hoặc. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 4: Tìm và nêu tác dụng của quan hệ từ trong cặp câu sau: 

a. – Nam về nhà và không ai hỏi han gì 

- Nam về nhà mà không ai hỏi han gì. 
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b. – Tôi khuyên Nam và nó không nghe. 

- Tôi khuyên Nam mà nó không nghe. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Hãy thay quan hệ từ trong từng câu bằng quan hệ từ khác để có câu đúng: 

a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh. 

b. Trời mưa và đường trơn. 

c. Bố em sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ vì em học giỏi. 

d. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 6: Tìm các cặp quan hệ từ trong các câu sau: 

a. Cậu không chỉ cho mình những hạt kê ngon lành mà cậu còn cho mình một 

bài học quý về tình bạn. 

b. Mặc dù khuôn mặt của bà tôi đã có nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt ấy 

hình như vẫn còn tươi trẻ. 

c. Tuy làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống 

tôi như ngày xưa. 

Bài 7: Chuyển các cặp câu sau đây thành một câu ghép có dùng cặp quan hệ từ: 

a. Rùa biết mình chậm chạp. Nó cố gắng chạy thật nhanh. 

b. Thỏ cắm cổ chạy miết. Nó vẫn không đuổi kịp Rùa. 

c. Thỏ chủ quan, coi thường người khác. Thỏ đã thua Rùa. 

d. Câu chuyện này hấp dẫn, thú vị. Nó có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 


